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TÓM TẮT 
Bài báo tập trung nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt từ đó đề xuất giải 

pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt một cách phù hợp phục vụ quá trình xây dựng nông thôn 

mới tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác 

thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn khu vực nghiên cứu còn nhiều bất cập. Qua đó, nghiên cứu đề 

xuất mô hình phân loại rác tại nguồn, tận dụng trong chăn nuôi, làm phân hữu cơ tại nhà và xây 

dựng tổ hợp tác thu gom rác thải sinh hoạt của xã. 
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SOLUTION IN COLLECTION AND TREATMENT OF DOMESTIC WASTE  
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ABSTRACT 
The article focused on researching reality of domestic waste management and proposed 

appropriate solution in collection and treatment of domestic waste to serve the new rural 

development process in Binh Thuan commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province. Results 

showed that collection and treatment activities are still inadequate. Thereby, the study proposes 

sorting garbage model at the source, utilizing rubbish in livestock, making organic fertilizer and 

estabilishing a group for waste collection in the commune 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội, cùng với tốc độ đô thị hóa ngày nhanh, rác 

thải sinh hoạt đã và đang trở thành vấn đề cấp 

thiết của toàn xã hội. Lƣợng chất thải phát sinh 

từ hoạt động sinh hoạt của con ngƣời cũng 

ngày một phong phú và đa dạng. Công tác 

quản lý rác thải sinh hoạt tại nhiều địa phƣơng 

ở nƣớc ta hiện nay còn nhiều bất cập.  

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

tại các vùng trung du miền núi phía Bắc, 

nhóm tiêu chí về môi trƣờng là một trong 

những tiêu chí khó khăn để đạt đƣợc. 

Bình Thuận là một xã trung du nằm sát trung 

tâm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tổng 

diện tích đất tự nhiên toàn xã là 940,29 ha. 

Trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm 

70,71%, đất nuôi trồng thủy sản chiếm 1,38%, 

đất lâm nghiệp chiếm 7,97%, đất phi nông 

nghiệp chiếm 28,87% [1]. Tính đến cuối năm 

2018 toàn xã có 7.523 ngƣời với 2.732 hộ sinh 

sống và làm việc tại 19 xóm [1]. Dân số trong 

độ tuổi lao động là 4.521 ngƣời, chủ yếu lao 

động trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 77%), 

còn lại là thƣơng mại - dịch vụ (chiếm 17,5%), 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các 

ngành nghề khác (chiếm 5,5%) [1]. 

Hiện nay, trong quá trình xây dựng nông thôn 

mới, xã đã đạt đƣợc 15/19 tiêu chí [2]. Trong 

4 nhóm tiêu chí chƣa đạt thì nhóm tiêu chí thứ 

17 về môi trƣờng và an toàn thực phẩm còn 

tới 90% tiêu chí chƣa đạt [2]. 

Với lý do trên, nghiên cứu đề xuất giải pháp 

thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ có vai trò 

quan trọng trong công cuộc xây dựng nông 

thôn mới tại đây. 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Công tác thu gom và 

xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Bình Thuận, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Các phương pháp nghiên cứu bao gồm: 

Phƣơng pháp thu thập, phân tích và xử lý số 

liệu; Phƣơng pháp thống kê; Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh môi trƣờng có sự tham gia của 

ngƣời dân với các kỹ thuật đƣợc sử dụng bao 

gồm: khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn.  

Nghiên cứu tiến hành điều tra 48 hộ gia đình 

thuộc 4 xóm của xã Bình Thuận: xóm chùa 9, 

xóm Bình Khang, xóm Văn Khúc 10, xóm 

Đình 6 (tƣơng ứng với 48 phiếu phát ra, số 

phiếu phát ra cho mỗi xóm là 12 phiếu). Tại 

mỗi xóm, số phiếu đƣợc chia đều cho 3 nhóm 

nghề nghiệp khác nhau là: làm nông nghiệp, 

kinh doanh, và các ngành nghề khác (lựa 

chọn các hộ gia đình đều có số nhân khẩu là 4 

ngƣời). Sau khi nghiên cứu về hiện trạng 

công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn, nghiên cứu đã đề xuất giải pháp thu gom 

và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp cho khu 

vực nghiên cứu. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Thành phần, nguồn gốc phát sinh rác thải 

sinh hoạt tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ 

Qua điều tra thực địa, rác thải sinh hoạt của 

xã phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, chủ 

yếu từ các hộ gia đình, cơ quan, trƣờng học, 

trạm y tế, chợ... 

Bảng 1. Lượng chất thải phát sinh của các hộ gia đình phân theo ngành nghề 

Ngành nghề 
Tổng 

(kg) 
Chất hữu cơ  

dễ phân hủy (%) 
Túi nilong 

chai lọ (%) 
Các rác khác 

(%) 

Nông nghiệp 18,06 68,21 30,12 1,66 

Kinh doanh 25,1 69,56 25,57 4,86 

Các nghề khác 13,28 68,37 27,86 4,52 
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Đối với các hộ gia đình hoạt động trong các 

ngành nghề khác nhau, mức sống khác nhau 

thì lƣợng rác thải phát sinh cũng khác nhau. 

Trong 2 đợt tiến hành cân rác (đợt 1: từ ngày 

2/4/2017 đến ngày 5/4/2018 và đợt 2: từ ngày 

23/4/2018 đến ngày 26/4/2018) tại các hộ gia 

đình thuộc 4 xóm nghiên cứu, tổng lƣợng rác 

thải ở các gia đình hoạt động trong các ngành 

nghề khác nhau có sự khác nhau và đƣợc tổng 

hợp ở bảng 1.  

Kết quả cho thấy, các hộ gia đình thuộc nhóm 

kinh doanh có tổng lƣợng rác thải phát sinh 

cao nhất (25,1 kg), còn các hộ gia đình thuộc 

nhóm ngành nghề khác có tổng lƣợng rác thải 

phát sinh là thấp nhất (13,28 kg) do các hộ 

thuộc nhóm ngành nghề này ở xã chủ yếu là 

các công nhân viên chức, giáo viên, cán bộ 

xã, công nhân... ban ngày đi làm ít có thời 

gian ở nhà, nên lƣợng rác phát sinh cũng ít 

hơn. Nhìn chung, trong thành phần rác thải 

phát sinh ra ở các hộ gia đình trong xã, lƣợng 

chất hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ cao. Đây 

là yếu tố thuận lợi để thực hiện mô hình phân 

loại rác và ủ phân hữu cơ tại nhà đƣợc nghiên 

cứu đề xuất. 

Thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

Hiện nay, xã Bình Thuận vẫn chƣa có cán bộ 

chuyên trách về môi trƣờng mà do cán bộ địa 

chính kiêm nhiệm. Hầu hết cán bộ làm công tác 

quản lý môi trƣờng không đƣợc đào tạo về 

chuyên môn mà chỉ đƣợc nâng cao hiểu biết về 

quản lý môi trƣờng thông qua các đợt tập huấn.  

Xã Bình Thuận hiện mới tổ chức thu gom rác 

tại 2 xóm trên tổng số 19 xóm là: xóm Trại 4 

và xóm Trại 5 (đây là 2 xóm nằm dọc trục 

đƣờng nhựa TL 261).  Do chƣa đƣợc tổ chức 

thu gom nên các hộ gia đình ở 17 xóm còn lại 

của xã Bình Thuận chủ yếu xử lý rác bằng 

nhiều hình thức khác nhau, đƣợc thể hiện ở 

bảng 2. 

Qua khảo sát, ngƣời dân trên địa bàn xã chủ 

yếu sử dụng cách thức xử lý rác thải nhƣ: 

chôn lấp, đốt, tái sử dụng và tận dụng cho 

chăn nuôi. Trong đó, phƣơng pháp đốt là 

phƣơng pháp đƣợc ngƣời dân sử dụng rộng 

rãi nhất. Ngƣời dân thƣờng vứt rác ra góc 

vƣờn, sau khoảng 1-2 tuần, chờ rác khô và 

lƣợng rác đủ lớn mới tiến hành đốt rác. 

Phƣơng pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô 

nhiễm môi trƣờng không khí (do đốt rác) và 

môi trƣờng đất, nƣớc (do những chất nguy hại 

từ rác thải rỉ ra ngoài và ngấm xuống đất, 

nƣớc). Bên cạnh phƣơng pháp đốt, phƣơng 

pháp chôn lấp rác thải ngay trong vƣờn nhà 

cũng đƣợc ngƣời dân trong xã sử dụng, mặc 

dù với tỷ lệ thấp hơn. Ngƣời dân tiến hành 

đào hố ở góc vƣờn, toàn bộ rác thải sinh hoạt 

của gia đình sẽ đƣợc đổ vào hố, sau một thời 

gian hố rác đầy mới tiến hành lấp đất. Hình 

thức chôn lấp nhƣ vậy cũng tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng đất.  

Nhƣ vậy, hai phƣơng pháp đốt và chôn lấp là 

hai phƣơng pháp cần khuyến cáo ngƣời dân 

không nên sử dụng. 

Ngoài phƣơng pháp đốt, chôn lấp thì hai 

phƣơng pháp tái sử dụng và tận dụng trong 

chăn nuôi cũng đƣợc nhiều hộ dân trong xã sử 

dụng. Đây là hai phƣơng pháp cần khuyến 

khích ngƣời dân áp dụng bởi sẽ làm giảm 

lƣợng rác thải phát sinh ra ngoài môi trƣờng. 

Các loại rác thải mà ngƣời dân tái sử dụng 

chủ yếu là các chai lọ (chai nƣớc, dầu gội, 

hộp đựng bánh kẹo...). Tuy nhiên khi tận 

dụng các đồ nhựa để tái sử dụng ngƣời dân 

cũng cần phải có những hiểu biết về các sản 

phẩm đồ nhựa, đặc biệt nếu tận dụng lại để 

đựng thức ăn. 

Bảng 2. Cách thức xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình xã Bình Thuận 

Cách thức 
Chùa 9 Bình Khang Văn Khúc 10 Đình 6 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Chôn lấp 5 41,7 2 16,7 4 33,3 1 8,3 

Tái sử dụng 4 33,3 5 41,7 4 33,3 5 41,7 

Chăn nuôi 5 41,7 5 41,7 6 50 5 41,7 

Đốt 8 66,7 6 50 6 50 6 50 
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Nhƣ vậy, hiện nay tại các xóm trên địa bàn xã 

Bình Thuận công tác thu gom xà xử lý rác 

thải sinh hoạt còn nhiều bất cập. Đây chính là 

khó khăn rất lớn trên con đƣờng xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã. 

Đề xuất giải pháp thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn 

Giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cộng đồng 

Để thực hiện giải pháp này một cách hiệu quả 

cần sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức, cá 

nhân: Ủy ban nhân dân xã, các hội đoàn thể 

của xã (Mặt trận tổ quốc, hội Nông dân, hội 

Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh, 

Trƣởng các xóm). Cùng với đó là sự hỗ trợ 

của các chuyên gia tƣ vấn, hƣớng dẫn nội 

dung, cách thức tuyên truyền. 

Về nội dung tuyên truyền, cần tập trung đến 

các nội dung sau: giúp ngƣời dân phân biệt 

đƣợc các loại rác hữu cơ dễ phân hủy, rác có 

thể tái chế, tái sử dụng, rác khó phân hủy; chỉ 

ra tác hại của việc vứt rác bừa bãi ra vƣờn, ao, 

đƣờng làng ngõ xóm đến môi trƣờng, cảnh 

quan và sức khỏe cộng đồng. 

Cách thức tuyên truyền có thể áp dụng các 

hình thức sau: phổ biến các nội dung cần 

tuyên truyền qua loa phát thanh của các xóm, 

treo băng rôn, khẩu hiệu tại các xóm, tổ chức 

hội thi, thi đua, tập huấn ở các xóm. 

Mô hình phân loại rác tại nguồn, tận dụng 

trong chăn nuôi và ủ phân hữu cơ tại nhà 

Việc phân loại rác tại nguồn có ý nghĩa rất 

quan trọng trong việc giảm lƣợng rác thải 

phát sinh ra ngoài môi trƣờng. Rác sau khi 

đƣợc phân loại sẽ đƣợc phân ra thành các 

nhóm sau: rác hữu cơ dễ phân hủy, rác khó 

phân hủy. 

Trong nhóm rác hữu cơ dễ phân hủy, sẽ đƣợc 

chia ra hai loại: loại rác có thể tận dụng làm 

thức ăn trong chăn nuôi (cọng rau, cơm 

thừa...) và loại rác hữu cơ dễ phân hủy khác 

(lõi ngô, lá khô, dây lạt, kẹp rau, rơm rạ, 

trấu...) sẽ đƣợc tập trung tận dụng để ủ phân 

hữu cơ. Ngƣời dân có thể sử dụng phân hữu 

cơ để bón cho các loại cây trồng trong vƣờn 

nhà. Là một xã nông thôn nên diện tích đất 

vƣờn của mỗi hộ gia đình là khá lớn - đây là 

điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình. 

Để mô hình hoạt động có hiệu quả, công tác 

tuyên truyền và hƣớng dẫn ngƣời dân kỹ thuật 

ủ phân hữu cơ là rất quan trọng.  

Nghiên cứu đề xuất cách thức ủ phân hữu cơ 

trong điều kiện ủ thoáng khí hiện đã đƣợc áp 

dụng thành công ở một số địa phƣơng trên cả 

nƣớc (nhƣ thôn Triêm Tây, Hội An, Quảng 

Nam hay xã Phú Hƣng, tỉnh Bến Tre). Quá 

trình lên men thoáng khí tạo ra nhiều chất nhƣ 

Gluco, cồn, axit amin và các hợp chất khác. 

Loại phân ủ lên men thoáng khí đƣợc đánh 

giá có chất lƣợng cao, tốt cho cây trồng hơn 

so với ủ lên men yếm khí [3]. Cụ thể nhƣ sau: 

- Thùng chứa phân: Lựa chọn những thùng 

bằng nhựa, thùng gỗ, hay lƣới quây tròn, có 

dung tích từ 20 đến 120 lít tùy vào lƣợng rác 

thải của mỗi hộ gia đình. Chú ý nếu sử dụng 

các thùng nhựa thì các thùng cần phải đƣợc 

khoan nhiều lỗ nhỏ để thoát nƣớc. 

- Lựa chọn vị trí đặt thùng chứa phân: Nên 

lựa chọn vị trí xa khu vực ở vì trong quá trình 

ủ có thể phát sinh mùi, nên đặt ở gần những 

nơi thoát nƣớc, có nắng để đẩy nhanh quá 

trình phân hủy, hay đặt ở bãi đất trống (không 

đặt trên nền gạch hay bê tông) để thuận lợi 

cho vi sinh vật có lợi dễ dàng xâm nhập. 

- Phân loại rác làm phân hữu cơ: Không 

phải loại rác hữu cơ dễ phân hủy nào cũng 

đƣợc sử dụng làm phân hữu cơ. Cụ thể 

những loại rác có thể đƣợc sử dụng làm phân 

hữu cơ bao gồm:  

Nhóm phân xanh cung cấp Nitơ cho cây bao 

gồm các loại rác: rau quả thừa, lá cây tƣơi, cỏ, 

bã đậu, bã cà phê, vỏ đậu phộng, phân động 

vật đã để hoai. 

Nhóm phân nâu cung cấp Cacbon cho cây bao 

gồm các loại rác: mùn cƣa, cỏ khô, rơm rạ, 

giấy, lá khô, vỏ trứng, vỏ trấu. 
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Chú ý không sử dụng các loại rác thải sau để 

làm phân hữu cơ: xƣơng động vật, xác chết 

động vật (để đảm bảo phân không có mầm 

bệnh và hạn chế mùi hôi thối), gỗ qua chế 

biến, vỏ sò, vỏ hến, lá tràm, vỏ cam, vỏ quýt, 

xả tƣơi, lá bạch đàn (vì ảnh hƣởng đến sự 

phát triển của vi sinh vật). 

- Cách làm phân hữu cơ tại nhà: Tiến hành 

trộn phân nâu và phân xanh với nhau theo 

cách dải đều khoảng 10cm phân nâu thì dải 1 

lớp phân xanh (ƣu tiên phân nâu nhiều hơn, vì 

việc trộn phân xanh vào phân nâu nhằm mục 

đích cung cấp Nitơ giúp vi sinh vật phát triển 

và sinh sản tốt nhằm oxi hóa nguồn Cacbon, 

tuy nhiên quá nhiều cũng không tốt cho quá 

trình ủ phân). Sau đó trộn đều hỗn hợp 2 loại 

phân trên và ủ trong khoảng 2 tuần thì bắt đầu 

bổ sung tƣới nƣớc cho phân. Để thúc đẩy quá 

trình ủ phân hữu cơ, ức chế mầm bệnh, có thể 

sử dụng thêm men vi sinh trichoderma để tƣới 

lên trong quá trình làm phân. 

Để phân ủ đạt chất lƣợng tốt thì độ ẩm phải đạt 

yêu cầu (quá ƣớt hay quá khô đều ảnh hƣởng 

không tốt đến sự phân hủy của vi sinh vật). Độ 

ẩm lý tƣởng vào khoảng 40%-60% [3]. 

Sau khoảng 30 ngày, phân chuyển sang màu 

nâu, vụn ra trông giống nhƣ mùn, có mùi đất 

thì bắt đầu sử dụng đƣợc. Cách thức này dễ 

làm và phù hợp với các hộ gia đình làm nông 

nghiệp ở xã Bình Thuận. 

Xây dựng Tổ hợp tác thu gom, xử lý rác 

thải sinh hoạt 

Hiện nay xã mới chỉ tiến hành thu gom đƣợc 

2 xóm (Trại 4, Trại 5 nằm trên trục đƣờng 

nhựa TL261) trên tổng số 19 xóm. Trong quá 

trình điều tra, 100% các hộ dân tham gia khảo 

sát đều mong muốn có hoạt động tổ chức thu 

gom rác và họ sẵn lòng chi trả chi phí cho 

hoạt động thu gom này. Tuy nhiên, do điều 

kiện kinh tế còn khó khăn nên mức tiền ngƣời 

dân sẵn sàng chi trả vào khoảng 3.000 - 5.000 

đồng/ngƣời/tháng. Nhƣ vậy, mỗi tháng số tiền 

ngƣời dân xã sẵn sàng chi trả cho hoạt động 

thu gom xử lý rác của địa phƣơng vào khoảng 

22.569.000 đến 37.615.000.  Với mức chi phí 

này, nghiên cứu đề xuất thành lập tổ hợp tác 

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

xã nhƣ sau: 

Tổ hợp tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

do Ủy ban nhân dân xã thành lập với kinh phí 

hoạt động ban đầu chủ yếu do các thành viên 

của tổ hợp tác đóng góp và xin một phần kinh 

phí hỗ trợ của địa phƣơng. 

Đầu tƣ ban đầu của Tổ hợp tác thu gom bao 

gồm: xe đẩy thu gom rác loại 3 bánh loại 660 

lít (trung bình 1-2 xóm/1 xe), xe trở rác thô sơ 

hoặc xe tải (tùy vào khả năng của Tổ hợp tác). 

Nhƣ vậy, Tổ hợp tác cần đầu tƣ khoảng 10-20 

xe đẩy thu gom rác. Đơn giá cho mỗi xe là 

3.800.000 đồng. Tổng số tiền đầu tƣ xe đẩy 

thu gom ban đầu vào khoảng 38 triệu - 72 

triệu đồng (tùy vào khả năng của Tổ hợp tác). 

Ngƣời dân sau khi đã phân loại rác theo mô 

hình nghiên cứu đề xuất ở trên, những loại rác 

thải không đƣợc sử dụng làm phân hữu cơ, 

không đƣợc tái sử dụng và tận dụng trong 

chăn nuôi sẽ đƣợc gom lại và đƣợc xe thu 

gom của Tổ hợp tác thu hàng ngày. Thời gian 

thu gom trong ngày sẽ do ngƣời dân và Tổ 

hợp tác thống nhất với nhau cho phù hợp. 

Nếu áp dụng tốt song song cả hai mô hình 

trên, lƣợng rác thải đƣợc Tổ hợp tác thu gom 

cũng đƣợc giảm bớt. Những loại rác nhƣ rác 

vô cơ, bao nilong các loại, đồ nhựa, sắt thép 

phế (nếu có) tổ hợp tác có thể thu gom, vệ 

sinh phơi khô, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm 

thô. Hiện nay, mức giá thu mua nilong cũ, 

nhựa khoảng 2.000 - 8.000 đồng/kg tùy theo 

chủng loại.  

Số tiền thu đƣợc từ phí thu gom rác do ngƣời 

dân đóng góp và tiêu thụ nilong, nhựa cũ, sắt 

thép phế sẽ đƣợc sử dụng để trả lƣơng cho 

nhân công lao động. 

Các loại rác thải còn lại sẽ đƣợc Tổ hợp tác 

vận chuyển về bãi rác huyện Đại Từ đặt tại 

xóm Thanh Phong, xã Bình Thuận. 
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KẾT LUẬN 

Nhƣ vậy, trong điều kiện kinh phí có hạn của 

địa phƣơng, với những giải pháp, mô hình mà 

nghiên cứu đề xuất sẽ giải quyết đƣợc vấn đề 

thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ 

quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn xã mà không đòi hỏi kỹ thuật hoặc sự đầu 

tƣ kinh phí quá lớn từ nhà nƣớc, đồng thời 

còn hạn chế đến mức thấp nhất lƣợng rác thải 

phải di chuyển về bãi rác của huyện. 
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